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Biểu số 01
TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo công văn số 1472/SNN-KHTC ngày 16/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thực hiện 9
tháng đầu
năm 2021

Kế hoạch
năm 2022

Ước thực
hiện 9 tháng

đầu năm
2022

Ước thực hiện 9 tháng đầu
năm 2022 so với (%)

Kế hoạch
năm 2022

9 tháng đầu
năm 2021

A B C 1 2 3 4=3/2 5=3/1

I Giá  trị  sản  xuất  (giá  năm
2010) Tỷ đồng 15,075.0 21,335.0 15,601.0 73.1 103.5

1 Nông nghiệp Tỷ đồng 13,223.0 18,698.0 13,635.0 72.9 103.1
Trong đó:

1.1 Trồng trọt Tỷ đồng 8,521.0 11,640.0 8,643.0 74.3 101.4
1.2 Chăn nuôi Tỷ đồng 4,321.0 6,328.0 4,607.0 72.8 106.6
2 Lâm nghiệp Tỷ đồng 13.0 22.0 17.0 77.3 130.8
3 Thủy sản Tỷ đồng 1,839.0 2,615.0 1,949.0 74.5 106.0
II Chỉ tiêu sản xuất
1 Trồng trọt

1.1 Tổng diện tích gieo trồng Ha 152,636.0 150,000.0 151,889.0 101.3 99.5
Trong đó, cây vụ đông Ha 21,811.0 21,000.0 22,354.0 106.4 102.5

a Cây lương thực Ha 114,610.0 113,500.0 113,123.0 99.7 98.7
Trong đó, lúa vụ chiêm xuân Ha 55,773.0 55,000.0 55,018.0 100.0 98.6
Lúa mùa Ha 55,198.0 54,500.0 54,652.0 100.3 99.0

b Rau các loại Ha 30,542.0 30,600.0 31,109.0 101.7 101.9
- Năng suất bình quân Tạ/ha 263.6 264.0 263.2 99.7 99.8
- Sản lượng Tấn 805,208.0 807,840.0 818,738.0 101.3 101.7

Trong đó, cây vụ đông Tấn 474,855.0 451,500.0 483,420.0 107.1 101.8
c Cây hàng năm khác Ha 7,484.0 5,900.0 7,657.0 129.8 102.3

1.2 Cây ăn quả Ha 13,083.0 21,500.0 13,032.0 60.6 99.6
Trong đó: cây vải Ha 8,950.0 9,000.0 8,932.0 99.2 99.8

2 Chăn nuôi
2.1 Đàn trâu Con 5,422.0 5,650.0 5,640.0 99.8 104.0
2.2 Đàn bò Con 14,939.0 16,500.0 15,200.0 92.1 101.7
2.3 Đàn lợn Con 365,204.0 430,000.0 392,000.0 91.2 107.3

Trong đó: đàn lợn nái " 38,765.0 42,500.0 39,000.0 91.8 100.6
2.4 Đàn gia cầm 1.000 con 15,390.0 15,800.0 15,750.0 99.7 102.3

2.5 Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 89,456.0 32,558.1 95,724.0 294.0 107.0

 Trong đó: - Thịt lợn " 42,044.0 71,000.0 46,200.0 65.1 109.9
                   - Thịt gia cầm " 45,412.0 70,000.0 47,448.0 67.8 104.5

2.6 Trứng gia cầm 1.000 quả 430,516.0 459,870.0
3 Lâm nghiệp

Tỷ lệ che phủ rừng % 5.3 5.3
4 Thủy sản

4.1 Diện  tích  mặt  nước  nuôi  trồng
thủy sản Ha 12,304.0 11,800.0 12,335.0 104.5 100.3

4.2 Sản lượng thủy sản Tấn
a Sản lượng nuôi trồng Tấn 67,025.0 99,000.0 71,370.0 72.1 106.5
b Sản lượng khai thác Tấn 1,206.0 1,100.0 91.2
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Biểu số 06 (áp dụng cho các chủ đầu tư báo cáo vốn đầu tư công nguồn NSĐP cấp tỉnh và NSTW)
Đơn vị báo cáo: …………………..

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 NGUỒN NSĐP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số 1472/SNN-KHTC ngày 16/9/2022 của Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư (bao gồm các
quyết điều chỉnh nếu có) Kế hoạch vốn thanh toán năm 2022

Ước giá trị
khối lượng
thực hiện 9
tháng đầu
năm 2022

Ước giải ngân 9 tháng đầu năm 2022

Số Quyết định;
ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu
tư (TMĐT lần

cuối cùng)
Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2022 Kế hoạch vốn năm 2021 kéo
dài sang năm 2022

Tổng số

Kế hoạch vốn năm 2022 Kế hoạch vốn năm 2021 kéo
dài sang năm 2022

Vốn NSTW Vốn NSĐP

Các nguồn
vốn khác Vốn NSTW

Vốn NSĐP
(vốn NS cấp

tỉnh)

Vốn NSTW Vốn NSĐP

Các nguồn
vốn khác Vốn NSTW

Vốn NSĐP
(vốn NS cấp

tỉnh)
Vốn trong

nước

Vốn nước
ngoài (ODA)
cấp phát từ

NSTW

Vốn trong
nước

Bội chi NSĐP
(vay ODA)

Vốn trong
nước

Vốn nước
ngoài (ODA)
cấp phát từ

NSTW

Vốn trong
nước

Bội chi NSĐP
(vay ODA)

A B 1 2 3 4=5+…+11 5 6 7 8 9 10 11 12 13=14+…+20 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG SỐ

I
Dự án đã hoàn thành và bàn giao
đưa vào sử dụng từ năm 2021 trở về
trước

II Dự án đầu tư chuyển tiếp

1 Chống  ngập  úng  và  NTTS  khu  vực
Hưng Đạo, thành phố Chí Linh

4400/QĐ-BNN-
TCTL  ngày
27/10/2016;
3278/QD-BNN-
TCTL  ngày
24/8/2020

166,400 50,000 50,000 1,324 9,279 9,279

III Dự án khởi công mới năm 2022
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